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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ 

sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên 

 

Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ 

sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, có hiệu lực kể từ 

ngày 31 tháng 8 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Nghị định số 96/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 

năm 2010 của Chính phủ quy định về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân 

tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường 

xuyên, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2025. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.1 

 

 NGHỊ ĐỊNH: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh2  

Nghị định này quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc 

thiểu số (sau đây gọi là tiếng dân tộc thiểu số), bao gồm: Điều kiện, nội dung, 

phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; chế độ, 

chính sách đối với giáo viên và người học tiếng dân tộc thiểu số; in ấn, phát hành 

 
          1 Nghị định số 96/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc 

thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên có căn cứ ban hành 

như sau: 

         “Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

           Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

             Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

             Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-

CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc 

thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.” 

             2 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 96/2025/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

và trung tâm giáo dục thường xuyên, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2025. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-86-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-hop-tac-dau-tu-cua-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-giao-duc-337783.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-82-2010-ND-CP-day-va-hoc-tieng-noi-chu-viet-cua-dan-toc-108787.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-82-2010-ND-CP-day-va-hoc-tieng-noi-chu-viet-cua-dan-toc-108787.aspx


2 

 

 2 

và chuyển giao sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng cho người dạy tiếng dân tộc thiểu số và người dân 

tộc thiểu số học tiếng dân tộc thiểu số đã có chữ viết ở các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà 

nước tập trung đầu tư, ưu tiên việc dạy và học tiếng dân tộc thiểu số đối với các 

dân tộc thiểu số ít người. 

 

Chương II 

ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC 

 

Điều 3. Điều kiện tổ chức dạy học 

1. Người dân tộc thiểu số có nguyện vọng, nhu cầu học tiếng dân tộc thiểu 

số. 

2. Bộ chữ tiếng dân tộc thiểu số được dạy và học trong nhà trường phải là 

bộ chữ cổ truyền được cộng đồng sử dụng, được cơ quan chuyên môn xác định 

hoặc bộ chữ đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn. 

3. Chương trình và sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số được biên soạn và 

thẩm định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

4. Giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số đạt trình độ chuẩn đào tạo của cấp 

học tương ứng, được đào tạo dạy tiếng dân tộc thiểu số tại các trường cao đẳng, 

đại học sư phạm, khoa sư phạm. 

5. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tiếng dân tộc thiểu số theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 4. Quy trình đưa tiếng dân tộc thiểu số vào dạy học 

1. Trên cơ sở nguyện vọng của người dân tộc thiểu số và Điều kiện tổ chức 

dạy học tiếng dân tộc thiểu số của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố 

trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đề nghị 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét các Điều kiện về dạy học tiếng dân tộc 

thiểu số theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thông báo kết luận bằng văn 

bản cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời gian 30 ngày, kể từ khi nhận được 

hồ sơ đề nghị dạy học tiếng dân tộc thiểu số. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định về việc dạy học tiếng dân tộc 

thiểu số trên địa bàn. 

Điều 4a. Tổ chức in ấn, phát hành sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn 

dạy học tiếng dân tộc thiểu số3 

 
         3 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 96/2025/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2025. 
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1. Đối với sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số 

được biên soạn theo phương thức xã hội hóa thì việc tổ chức in ấn, phát hành 

được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn thì việc tổ chức in ấn, phát hành được thực 

hiện như sau: Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Bộ Giáo dục và Đào 

tạo tổ chức thực hiện việc in ấn, phát hành theo quy định của pháp luật. 

Điều 4b. Thẩm quyền quyết định, trình tự thủ tục thực hiện việc 

chuyển giao sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo in ấn, phát hành4 

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định việc chuyển giao sách 

giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số về Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện: 

a) Đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ thực hiện việc 

chuyển giao sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số lập 

01 bộ hồ sơ, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ gồm: 

Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định chuyển giao sách giáo khoa, tài liệu 

hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: bản chính; 

Danh mục sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số 

(chủng loại, số lượng, tình trạng): bản chính; 

Văn bản đề xuất tiếp nhận sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng 

dân tộc thiểu số của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: bản chính; 

Văn bản đề xuất nhu cầu sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng 

dân tộc thiểu số của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: bản sao; 

Hồ sơ khác có liên quan (nếu có): bản sao. 

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại điểm 

a khoản này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định chuyển 

giao sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số cho Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

c) Nội dung chủ yếu của Quyết định chuyển giao sách giáo khoa và tài liệu 

hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số gồm: 

Tên cơ quan chuyển giao: Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Tên cơ quan tiếp nhận: Tên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

Danh mục sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu 

số. 

 
        4 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 96/2025/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2025. 
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3. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày có Quyết định chuyển giao sách giáo 

khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi có đề xuất tiếp nhận) có trách 

nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc hoặc đơn vị trực thuộc phối hợp với đơn vị 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tại điểm a khoản 2 Điều này thực 

hiện việc bàn giao, tiếp nhận. 

Chi phí liên quan đến in ấn, phát hành và chuyển giao sách giáo khoa, tài 

liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số do bên giao (Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) chịu trách nhiệm; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không phải thanh toán khi tiếp 

nhận. 

Điều 5. Nội dung, phương pháp dạy học 

Nội dung, phương pháp, kế hoạch dạy học tiếng dân tộc thiểu số được quy 

định trong từng chương trình tiếng dân tộc thiểu số cụ thể do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quyết định. 

Điều 6. Hình thức tổ chức dạy học 

1. Tiếng dân tộc thiểu số là môn học trong các cơ sở giáo dục phổ thông và 

trung tâm giáo dục thường xuyên. 

2. Việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số được thực hiện theo các hình thức tổ 

chức dạy học ở các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường 

xuyên. 

Điều 7. Cấp chứng chỉ 

Việc cấp chứng chỉ cho người hoàn thành chương trình tiếng dân tộc thiểu 

số do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 

 

Chương III 

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH 

 

Điều 8. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 

1. Giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số được đào tạo tại các cơ sở đào tạo 

được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên. 

2. Bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số được tiến hành theo 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 9. Chế độ chính sách 

1. Giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp trách nhiệm 

công việc bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu chung; không áp dụng chế độ phụ 

cấp này đối với những người đã được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy 

định tại Điều 13 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của 

Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác 

ở trường chuyên biệt, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
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2.5 Giáo viên và người học được Nhà nước bảo đảm sách giáo khoa, tài liệu 

hướng dẫn dạy học, tài liệu tham khảo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với từng đối 

tượng. Người học là cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chế độ đào tạo, 

bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật có 

liên quan. 

3. Hàng năm, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường 

xuyên được giao nhiệm vụ dạy tiếng dân tộc thiểu số, được giao thêm biên chế 

giáo viên tương ứng với số tiết dạy tiếng dân tộc thiểu số theo quy định. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 10. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số.  

2. Quy định cụ thể các Điều kiện, nội dung chương trình, phương pháp 

và hình thức tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số. 

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan xây dựng 

và ban hành định mức biên chế sự nghiệp giáo dục, chế độ chính sách đối với 

đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số. 

Điều 11. Bộ Nội vụ 

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan xây 

dựng và ban hành định mức biên chế sự nghiệp giáo dục, chế độ chính sách đối 

với đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số. 

Điều 12.  Bộ Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên 

quan hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn tài chính cho việc dạy  và học tiếng 

dân tộc thiểu số phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 13. Ủy ban Dân tộc 

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các quy định, chế độ, chính sách về dạy và học tiếng dân tộc 

thiểu số. 

Điều 14. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Lựa chọn bộ chữ và xác định Điều kiện tổ chức dạy học tiếng dân tộc 

thiểu số, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu 

số ở địa phương. 

 
         5  Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 96/2025/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2025. 
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2.6 Quản lý, chỉ đạo việc tiếp nhận, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu 

hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số và việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số 

trên địa bàn. 

3. Hàng năm bố trí, đảm bảo các Điều kiện về nguồn lực, tài chính phục 

vụ cho việc dạy và học tiếng dân tộc thiểu số theo đúng quy định hiện hành về  

phân cấp ngân sách nhà nước. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH7 

 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2010. Các 

quy định trước đây trái với Nghị định này đều được bãi bỏ. 

Điều 16. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm  

hướng dẫn thực hiện quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định 

này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./. 

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Số:        /VBHN-BGDĐT Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2025 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (để b/c); 

- Cổng TTĐT Bộ GD&ĐT; 

- Lưu: VT, GDPT, PC. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 

 
           6 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 96/2025/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2025. 

7 Điều 2 của Nghị định số 96/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định về việc dạy và học tiếng nói, chữ 

viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, có 

hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2025, quy định như sau: 

“Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

   1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

     2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Nghị định này.” 
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